
 
 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Số: /2022/TT-BKHCN    Hà Nội, ngày     tháng    năm 2022 

DỰ THẢO 

 

THÔNG TƯ 

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước về chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ và 

hoạt động công nghệ cao  
 

 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18 tháng 6 

năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa 

học và công nghệ; 

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa 

học và Công nghệ; 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính 

phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Thực hiện Quyết định số 2099/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2017 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và 

công nghệ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế; 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định định mức 

kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về chứng nhận 

đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ và hoạt động công nghệ cao. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định 02 (hai) nhóm định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ 

sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về chứng nhận đăng ký hoạt động 

khoa học và công nghệ và hoạt động công nghệ cao sau: 

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 

nhà nước về chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cho tổ chức 
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khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và 

công nghệ tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này. 

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 

nhà nước về chứng nhận hoạt động ứng dụng, nghiên cứu, phát triển công nghệ 

cao, cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, công 

nhận doanh nghiệp công nghệ cao tại Phụ lục II kèm theo Thông tư này. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước để thực hiện chứng 

nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ và hoạt động công nghệ cao. 

2. Các cơ quan,   tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước 

về chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ và hoạt động công nghệ 

cao.  

Điều 3. Giải thích từ ngữ  

Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về chứng nhận đăng 

ký hoạt động khoa học và công nghệ và hoạt động công nghệ cao là dịch vụ công 

thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, do đơn vị sự nghiệp công thực hiện, phục 

vụ quản lý nhà nước về chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ 

và hoạt động công nghệ cao, được nhà nước đảm bảo kinh phí thực hiện.  

Điều 4.  Phương pháp, cơ sở xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật 

1. Xây dựng định mức áp dụng quy định tại các văn bản quy phạm pháp 

luật sau đây: 

- Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính 

phủ quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực 

lượng vũ trang và Nghị định số 117/2016/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 

của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực 

lượng vũ trang; 

- Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Chính 

phủ quy định     mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng 

vũ trang; 

- Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; 

- Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản 

cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho 

doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 
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- Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 

năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

khoa học và công nghệ; Thông tư số 01/2020/TT-BKHCN ngày 20 tháng 01 năm 

2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV; 

- Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. 

2. Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật chưa có quy định cụ thể: 

Phương pháp xây dựng định mức chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy 

định cụ thể thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 21/2019/TT-BKHCN 

ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định 

quy trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công 

nghệ. 

a) Phương pháp thống kê tổng hợp:  

Trên cơ sở số liệu thống kê 03 (ba) năm liên tục trước thời điểm xây dựng 

định mức kinh tế - kỹ thuật và kinh nghiệm thực tế trong chứng nhận đăng ký hoạt 

động khoa học và công nghệ tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, 

chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ và cấp chứng nhận hoạt động ứng 

dụng, nghiên cứu, phát triển công nghệ cao, cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm 

tạo doanh nghiệp công nghệ cao, công nhận doanh nghiệp công nghệ cao. 

b) Phương pháp áp dụng tiêu chuẩn:  

Trên cơ sở các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về thời gian lao 

động, chế độ nghỉ ngơi để xây dựng định mức lao động cho từng công việc; căn 

cứ các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật để xác định mức tiêu hao vật 

tư, thiết bị đối với từng công việc, trên cơ sở đó tính toán xây dựng định mức kinh 

tế - kỹ thuật. 

c) Phương pháp phân tích, thực nghiệm:  

Trên cơ sở triển khai các hoạt động khảo sát, thực nghiệm theo quy trình, 

nội dung công việc, qua đó phân tích, tính toán các yếu tố cấu thành định mức áp 

dụng cho các công việc trong thẩm định điều kiện hoạt động khoa học và công 

nghệ cho các tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của 

tổ chức khoa học và công nghệ và Thẩm định cấp chứng nhận hoạt động ứng 

dụng, nghiên cứu, phát triển công nghệ cao, cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm 

tạo doanh nghiệp công nghệ cao, công nhận doanh nghiệp công nghệ cao. 
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3. Cơ sở xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật: 

Định mức kinh tế - kỹ thuật quy định tại Thông tư này xây dựng trên cơ sở 02 

(hai) quy trình thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước tương 

ứng đã được phê duyệt, cụ thể: 

a) Quy trình chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cho 

tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh                                                   

của tổ chức khoa học và công nghệ; 

b) Quy trình Chứng nhận hoạt động ứng dụng, nghiên cứu, phát triển công 

nghệ cao, cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, 

công nhận doanh nghiệp công nghệ cao. 

Điều 5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật 

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng theo quy định tại Điều 14 Thông tư 

số 21/2019/TT-BKHCN, bao gồm các định mức thành phần về lao động, máy móc, 

thiết bị và vật tư.  

a) Định mức lao động: 

Là mức tiêu hao thời gian lao động cần thiết theo từng chuyên môn, nghiệp 

vụ để thực hiện một bước công việc hoặc toàn bộ công việc theo Quy trình thực hiện 

dịch vụ đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định, bao gồm định mức lao động 

trực tiếp (thực hiện) và lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ).  

Định mức lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ) quy định tỷ lệ là 15% (mười 

lăm phần trăm) của định mức lao động trực tiếp.  

Mức hao phí thời gian lao động trong định mức được tính bằng công. 

b) Định mức máy móc, thiết bị: 

Là thời gian sử dụng cần thiết đối với từng loại máy móc, thiết bị để hoàn 

thành việc thực hiện một bước công việc hoặc toàn bộ công việc theo Quy trình thực 

hiện dịch vụ đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định. 

Mức hao phí máy móc, thiết bị trong định mức được tính bằng ca. 

c) Định mức vật tư: 

Là mức tiêu hao từng loại nguyên, nhiên liệu, số lượng vật tư cần thiết được 

sử dụng để thực hiện một bước công việc hoặc toàn bộ công việc theo Quy trình 

thực hiện dịch vụ đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định. 

2. Tổng định mức và áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật 

a) Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước về chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ và hoạt động công 
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nghệ cao là mức tối đa các chi phí, tiêu hao các yếu tố về lao động, máy móc, thiết 

bị và vật tư để hoàn thành một khối lượng công việc đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn 

do cơ quan có thẩm quyền ban hành. 

b) Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước về chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ và hoạt động công 

nghệ cao phục vụ xây dựng dự toán và đơn giá cho dịch vụ chứng nhận đăng ký hoạt 

động khoa học và công nghệ và hoạt động công nghệ cao. 

c) Các cơ quan, tổ chức có hoạt động chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học 

và công nghệ và hoạt động công nghệ cao căn cứ điều kiện, tình hình thực tế để áp 

dụng cụ thể phù hợp với cơ quan, tổ chức, địa bàn nhưng không được vượt quá định 

mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Giám đốc Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ có trách 

nhiệm tổ chức hướng dẫn, phổ biến và triển khai thực hiện Thông tư này. 

2. Trường hợp các văn bản được viện dẫn trong Thông tư này được sửa 

đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được ban hành. 

Điều 7. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày      tháng      năm 2022. 

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan Trung ương, cơ quan thuộc Chính 

phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, 

cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ 

quan, đơn vị phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để xem xét, giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
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- Sở KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
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- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ; 

- Cổng TTĐT Bộ Khoa học và Công nghệ; 
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